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THỰC ĐƠN MÓN ĂN TRONG TUẦN  

(Từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025) 

Thứ Buổi sáng Buổi trưa Buổi chiều Ghi Chú 

Mặn Xào Canh Mặn Xào Canh  

Thứ 2 

(16/06) 
Xôi đậu Chả ram Cải ngot Mồng tơi 

Thịt heo kho 

trứng vịt 
Bầu xào Bí đỏ 

 

Thứ 3 

(17/06) 
Bánh mì ngọt Thịt heo luộc Bí xanh Rau dền 

Thịt heo chả 

cá 
Bắp xú Mướp 

 

Thứ 4 

(18/06) 
Mì tôm Thịt gà kho sả 

Rau xào 

thập cẩm 
Rau ngót 

Thịt heo kho 

tôm 
Cà mỡ Bí đỏ 

 

Thứ 5 

(19/06) 
Xôi đậu 

Thịt heo kho 

măng 
Bí xanh Cải bó Sườn kho  Cà tím 

Canh cà chua 

giá 

 

Thứ 6 

(20/06) 
Bánh mì ngọt 

Thịt heo kho đậu 

khuôn 
Cải thìa Bí đỏ Thịt gà kho sả Bắp xú Bí xanh 

 

Thứ 7 

(21/06) 
Mì tôm 

Thịt heo kho 

trứng vịt 

Rau xào 

thập cẩm 
Mồng tơi 

Cá diêu hồng 

chiên xù 
Bầu xào Cải ngọt 

 

CN 

(22/06) 
Bánh mì ngọt Thịt heo luộc Dưa leo 

Canh rau 

má 

Thịt heo kho 

đậu khuôn  
Cải thìa xào Canh mồng tơi 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

Phan Anh Khánh 

Người lập 

Thái Văn Hoài 
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